
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN ĐĂK TÔ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:          /YTĐT-TCHC-TCKT          Đăk Tô, ngày     tháng 10 năm 2023 

V/v đề nghị cung cấp báo giá mua 

sắm vật tư y tế đợt 2 
 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh trong và 

ngoài tỉnh. 

 
 

Để có cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm gói thầu: Mua sắm vật 

tư y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đợt 2 trong khi chờ kết quả trúng thầu 

năm 2023. Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đề nghị các doanh nghiệp sản xuất/ 

kinh doanh trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên quan 

tâm báo giá các danh mục, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị báo giá 

- Danh mục, số lượng, quy cách: Chi tiết tại bảng báo giá gửi kèm theo. 

- Yêu cầu: Giá đã báo bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao 

tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô; hàng hóa phải đảm bảo mới 100% chưa qua 

sử dụng. Hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bàn giao đối với các loại hàng 

hóa có hạn sử dụng 12 tháng; hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng đối với các loại 

hàng hóa có hạn sử dụng từ 02 năm trở lên; có giấy chứng nhận xuất xứ, lưu 

hành theo quy định; hiệu lực của báo giá. 

* Lưu ý: Không được thay đổi các thông tin trên mẫu báo giá ban hành 

kèm theo Công văn này. 

2. Thông tin và hình thức nhận báo giá 

- Thông tin nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô; khối 9 thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; điện thoại liên hệ: 02603 831 217 hoặc 

0905 928 774. 

- Hình thức nhận báo giá:  Gửi trực tiếp đến văn thư hoặc phòng Tổ chức 

hành chính - Tài chính - Kế toán; qua dịch vụ bưu chính; qua số fax: 

02603831217; qua e-mail: thungan.blttn@gmail.com. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 8 giờ, ngày 13/10/2023, các báo giá 

nhận được sau thời điểm nên trên sẽ không được xem xét. 



 

  

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô kính mong nhận được sự phối hợp của các 

doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng tải trang thông tin điện 

 tử của TTYT huyện Đăk Tô; 

 - Lưu: VT, TCHC-TCKT.                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

A Nhôm 



   

 

      Đơn vị: …………………………………………………………………. 

 Địa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

 Số điện thoại/fax: …………………………………………………….……… 

 BẢNG BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:       /YTĐT-TCHC-TCKT  ngày 02/8/2023 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô) 

 
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

             Căn cứ Công văn số: ……./YTĐT-TCHC-TCKT ngày    /10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô về việc đề 

nghị cung cấp báo giá xây dựng giá dự kiến gói thầu mua sắm vật tư y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đợt 2 trong 

khi chờ kết quả trúng thầu năm 2023 được đăng tải trên Website của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. Công ty chúng tôi 

xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

 

STT Tên vật tư theo nhóm 
Tên thương mại 

của vật tư y tế 
Đặc tính kỹ thuật - Quy cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 
Băng chun, băng đàn 

hồi các loại, các cỡ 
Băng thun 3 móc 

Kích thước: 0,1mx4m.  

Quy cách: Gói 1 cuộn 
Cuộn 40    

2 Dây truyền dịch 
Dây truyền dịch có 

kim bướm 

Khoá điều chỉnh dòng chảy linh hoạt 

được làm nhựa ABS. Đầu kim tiêm bén, 

không có gờ sản xuất từ vật liệu cao cấp 

(thép không gỉ). Van thoát khí tại bầu 

đếm giọt, màng lọc khuẩn 0.2μm tại van 

thông khí. Có bầu đếm giọt 20 giọt/ ml. 

Có kết nối với ống cao su để tiêm khi 

cần thiết, chất liệu cao su mềm có độ 

đàn hồi cao. Dây truyền làm từ nguyên 

liệu PVC y tế cao cấp mềm dẻo, dai, độ 

đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo 

quản và sử dụng. Chiều dài của dây: ≥ 

1680mm. Bình thủy có hai tai định 

hướng, bao bì có miếng giấy thoát khí 

EO 2x2cm. Quy cách: Bộ 1 sợi 

Bộ 500    



 

  

3 

Bơm tiêm liền kim 

dùng một lần các loại, 

các cỡ 

Bơm tiêm 5 ml 

Chất liệu: Làm bằng nhựa PP dùng 

trong y tế, không có chất DEHP, kim 

được làm bằng thép không gỉ, sắt bén, 

vát 3 cạnh, không gợn, có nắp đậy. 

Dung tích 5ml, cỡ kim 25Gx1. Quy 

cách: Hộp 100 cái 

Cái 10,000    

4 

Băng bột bó, vải lót bó 

bột, tất lót bó bột các 

loại, các cỡ 

Bột bó nhỏ 

Nguyên liệu: bông với thạch cao. Kích 

thước: 10cm x 4.5m 

Quy cách: Thùng 72 cuộn 

Cuộn 30    

5 

Băng bột bó, vải lót bó 

bột, tất lót bó bột các 

loại, các cỡ 

Bột bó lớn 

Nguyên liệu: bông với thạch cao. Kích 

thước: 6 inch 15cm x 4,5m 

Quy cách: Thùng 72 cuộn 

Cuộn 30    

6 
Chỉ khâu không tiêu 

các loại, các cỡ 

Chỉ Carelon 2/0 

kim cắt 

Chỉ không tan tổng hợp 2/0 dài 75cm, 

kim tam giác 3/8C dài 24mm. Quy 

cách: Hộp 24 sợi 

Sợi 48    

7 
Chỉ khâu không tiêu 

các loại, các cỡ 

Chỉ Carelon 3/0 

kim cắt 

Chỉ không tan tổng hợp số 3/0, dài 75 

cm, kim tam giác, dài 26 mm, 3/8c 
Sợi 48    

8 
Chỉ khâu không tiêu 

các loại, các cỡ 

Chỉ Trustihut 4/0 

không kim 

Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) 

(Chromic Catgut) số 4/0, không kim, 

dài 150 cm. Quy cách: Hộp 24 sợi 

Sợi 264    

9 
Kim lấy máu, lấy thuốc 

các loại, các cỡ 

Kim tiêm sử dụng 

một lần 23G 

Đầu kim được khử trùng bằng khí E.O, 

vô trùng - không độc - không gây sốt. 

Vát đầu kim sắc, không có gờ. Quy 

cách: Hộp 100 cái 

Cái 800    

10 

Găng tay sử dụng trong 

thăm khám các loại, 

các cỡ 

Găng tay trần 

Chất liệu: mủ kem ly tâm tự nhiên, bao 

gồm Size S, M, XL.  

Quy cách: Thùng 500 đôi 

Đôi 7,000    

11 

Găng tay sử dụng trong 

thăm khám các loại, 

các cỡ 

Găng tay phẫu 

thuật các số 

Chất liệu: mủ kem ly tâm tự nhiên,được 

tiệt trùng.  bao gồm Số 6,5; 7; 7,5.   

Quy cách: Thùng 400 đôi 

Đôi 400    

12 
Băng chun, băng đàn 

hồi các loại, các cỡ 

Băng dính lụa 

2.5cmx5m 

Thành phần: Phần nền là vải lụa, chất 

keo Oxit kẽm không dung môi. Kích 

thước: 2,5cm x 5m. Quy cách: Hộp 12 

cuộn 

Cuộn 60    

13 
Kim lấy máu, lấy thuốc 

các loại, các cỡ 
Kim tiêm số 18 

Chất liệu: Làm bằng nhựa PP dùng 

trong y tế Cỡ kim 18Gx1 1/2  
Cái 7,000    



 

  

Quy cách: Hộp 100 cái 

14 Khẩu trang giấy 
Khẩu trang y tế 3 

lớp 

2 lớp vải không dệt và 1 lớp vải lọc 

ngăn chặn các hạt vi mô (phấn hoa, bụi 

và vi rút), Vải không dệt có tính năng 

mỏng và thoáng khí. Quy cách: Hộp 50 

cái 

Cái 5,000    

15 Gạc các loại, các cỡ 
Gạc vô khuẩn 

5*6.5*12 lớp 

Được dệt từ sợi cotton 100%, Kích 

thước: 5cm x 6.5cm x 12 lớp. Quy 

Cách: Gói 10 miếng 

Miếng 7,000    

16 Giấy đo điện tim 
Giấy đo điện tim 

80cm*20m 

Giấy có khả năng in ấn chất lượng cao, 

dính mực tốt. Kích thước: 80cmx20m. 
Cuộn 10    

 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 

- Đơn giá đã trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển và bàn giao tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. 

- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. Hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bàn giao đối với các loại 

hàng hóa có hạn sử dụng 12 tháng; hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng đối với các loại hàng hóa có hạn sử dụng từ 02 năm trở lên. 

- Có giấy chứng nhận xuất xứ, lưu hành theo quy định.  

-  Hiệu lực của báo giá: ? ngày. 

                                                                                                                           ……, ngày… tháng…. năm ….. 

                                                                                                                        ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ  

                                                                                                                            (Ký, họ tên và đóng dấu) 
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